Phụ lục
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia của Sở Tài nguyên 
và Môi trường năm 2022
[bookmark: _GoBack] (Ban hành kèm theo Thông báo số: 1394/TB-STNMT ngày 30/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận)
	
	STT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Mức độ dịch vụ công

	I
	Lĩnh vực địa chất và khoáng sản, lĩnh vực Tài nguyên nước: 04 TTHC

	1
	1.000824
	Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
	
	4

	2
	1.004253
	Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	
	4

	3
	1.004481
	Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
	
	4

	4
	1.004343
	Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	4

	II
	Lĩnh vực môi trường: 02 TTHC

	5
	1.004246
	Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	
	4

	6
	1.008603
	Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	
	4

	III
	Lĩnh vực Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý: 03 TTHC

	7
	
	Cấp bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
	
	4

	8
	
	Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	
	4

	9
	1.001923
	Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	
	4

	IV
	Lĩnh vực đất đai: 02 TTHC

	10
	1.003003
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	3
	

	11
	1.003010
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao...;
	
	4



